
A

I

1 Nguyễn Văn Đông PCT. UBND UBND xã Quảng Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Đức Thiện PCT. UBND UBND xã Quảng Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Hoàng Thị Phương Thảo PCT. UBND UBND xã Quảng Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

II

1 Bùi Sinh Nhã Chánh Văn phòng UV BCH ĐU, Văn phòng HĐND - UBND Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Hà Thanh  Nhiễu Trưởng phòng UV BCH ĐU, Phòng Văn hóa - Xã hội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Vũ Anh Dũng Trưởng phòng UV BCH ĐU, Phòng Xây dựng, NN&MT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

III

1 Đoàn Văn Tươi Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND - UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Phạm Thị Phấn Hương Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Vũ Văn Tám Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội Hoàn thành nhiệm vụ

4 Cao Xuân Hà Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã hội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

CẤP TRƢỞNG PHÕNG CHUYÊN MÔN VÀ TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
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LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
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 ỦY BAN NHÂN DÂN
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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

THUỘC UBND XÃ QUẢNG HÀ QUÝ II NĂM 2026

Kết quả đánh giá, xếp loại

(Kèm theo Quyết định số   1150     /QĐ-UBND ngày    29    /  06    /2026 của UBND xã Quảng Hà)

Ghi chúSTT
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Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại Ghi chúSTT

5 Triệu Việt Hưng Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 Trần Minh Khiêm Phó GĐ TTPVHCC Trung tâm PVHCC Hoàn thành tốt nhiệm vụ

IV

1 Vi Thị Cúc Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Ngô Kim Công Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Phạm Thị Công Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Bùi Văn Trung Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5 Khúc Văn Quân Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND xã Hoàn thành nhiệm vụ

6 Trần Mạnh Khánh Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 Phạm Hồng Phong Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8 Ngô Văn Xuân Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 Đoàn Quảng Yên Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND xã Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Phạm Anh Tuấn Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Trần Vũ Hà Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Nguyễn Văn Mạnh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13 Trần Hoài Nam Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

14 Phan Thanh Hải Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Hoàn thành nhiệm vụ

15 Nguyễn Công Minh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

CÔNG CHỨC
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Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại Ghi chúSTT

16 Trần Nguyệt Ninh Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

17 Phạm Ngọc Phương Thảo Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

18 Nguyễn Thị Tuyên Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

19 Đinh Thị Tuyết Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20 Đặng Thị Thu Thủy Chuyên viên Phòng Kinh tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21 Hoàng Thị Sen Chuyên viên Phòng Kinh tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22 Phạm Thanh Tuyền Chuyên viên Phòng Kinh tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23 Phạm Minh Tuấn Chuyên viên Phòng Xây dựng, NN&MT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24 Phạm Đức Hiệp Chuyên viên Phòng Xây dựng, NN&MT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

25 Nguyễn Bích Hoàn Chuyên viên Phòng Xây dựng, NN&MT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26 Phạm Văn Quyền Chuyên viên Phòng Xây dựng, NN&MT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

27 Nguyễn Minh Toán Chuyên viên Phòng Xây dựng, NN&MT Hoàn thành nhiệm vụ

28 Vũ Hùng Khương Chuyên viên Phòng Xây dựng, NN&MT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

29 Lê Văn Lái Chuyên viên Phòng Xây dựng, NN&MT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30 Nguyễn Văn Họa Chuyên viên Phòng Xây dựng, NN&MT Hoàn thành nhiệm vụ

31 Lương Ngọc Hiệp Chuyên viên Phòng Xây dựng, NN&MT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

32 Nguyễn Thị Thanh Huyền Chuyên viên Phòng Xây dựng, NN&MT Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33 Lê Mạnh Hưng Chuyên viên Trung tâm PVHCC Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại Ghi chúSTT

34 Nguyễn Minh Chiêm Chuyên viên Trung tâm PVHCC Hoàn thành tốt nhiệm vụ

35 Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên Trung tâm PVHCC Hoàn thành tốt nhiệm vụ

36 Tống Văn Điều Chuyên viên Trung tâm PVHCC Hoàn thành tốt nhiệm vụ

37 Nguyễn Văn Thuận Chuyên viên Trung tâm PVHCC Hoàn thành tốt nhiệm vụ

38 Hoàng Thị Kim Chi Chuyên viên Trung tâm PVHCC Hoàn thành tốt nhiệm vụ

B

I

1 Vũ Đức Triệu Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Hà Ngọc Luân Giám đốc Trung tâm Thủy nông Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Nguyễn Hữu Thái Trưởng ban Ban Quản lý chợ Trung tâm Hải Hà 2 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Lê Thu Hiên Giám đốc Trạm Y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5 Nguyễn Thị Hà Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Hà Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

6 Đỗ Thị Vân Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Minh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

7 Hoàng Thu Thùy Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Phong Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

8 Nguyễn Trọng Thanh Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9 Hà Hoàng Giang Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Bùi Mạnh Duy Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS Hải Hà Hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

CẤP TRƢỞNG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
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Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại Ghi chúSTT

11 Dương Thúy Tình Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Hà II Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Ngô Thị Châm Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Chính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

13 Đồng Thị Thu Hương Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ

II

1 Nguyễn Đình Tuấn Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2 Nguyễn Hải Ninh Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3 Lê Minh Thường Phó Giám đốc Trung tâm Thủy nông Quảng Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4 Đinh Văn Lợi Phó Giám đốc Trung tâm Thủy nông Quảng Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5 Đặng Thái Dũng Phó Trưởng ban Ban Quản lý chợ Trung tâm Hải Hà 2 Hoàn thành tốt nhiệm vụ

6 Nguyễn Văn Trọng Phó Giám đốc Trạm y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7 Hoàng Thị Vân Phó Giám đốc Trạm y tế Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

8 Nguyễn Thị Hòe Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Hà Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

9 Lương Thị Ngọc Phương Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10 Chu Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11 Phạm Kim Oanh Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12 Cao Thị Tươi Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Minh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

13 Lã Thị Nghị Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

CẤP PHÓ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
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Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại Ghi chúSTT

14 Nguyễn Thị Thu Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15 Nguyễn Thị Thanh Hương Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

16 Dương Thị Thanh Đượm Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

17 Ngô Thị Phượng Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ

18 Lý Thị Hợi Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ

19 Nguyễn Thị Phượng Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Quảng Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20 Hoàng Lan Thoa Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21 Chu Hưng Hà Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22 Đàm Thị Hiền Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Hà Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

23 Trịnh Thị Hồng Nhung Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Hà Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

24 Lưu Thị Hà Mi Phó Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS Hải Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

25 Đinh Văn Thắng Phó Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS Hải Hà Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26 Đinh Văn Quyết Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Hà II Hoàn thành nhiệm vụ

27 Hoàng Thị Hồng Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Hà II Hoàn thành tốt nhiệm vụ

28 Lương Thị Kim Oanh Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Hà II Hoàn thành tốt nhiệm vụ

29 Trương Phương Loan Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Hà II Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30 Đào Đình Quân Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ
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Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Kết quả đánh giá, xếp loại Ghi chúSTT

31 Nguyễn Thị Đạt Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Chính Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

32 Nguyễn Thị Hưng Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33 Trần Thị Kim Dung Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ

34 Châu Thị Huệ Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường TH&THCS Quảng Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

35 Vũ Thị Thu Hà Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Minh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

36 Vũ Thị Thu Hiền Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

37 Hoàng Kim Hoan Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Minh Hoàn thành tốt nhiệm vụ

38 Lương Kim Thu Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Minh Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

39 Nguyễn Mạnh Chiến Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ

40 Bùi Quý Năm Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ

41 Nguyễn Văn Thanh Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Phong Hoàn thành tốt nhiệm vụ

42 Hoàng Thị Huyên Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Quảng Phong Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
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